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	Cấp độ

Chủ đề  
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Cộng 

	
	
	
	Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao 
	

	1. Số hữu tỉ. Số thực.
	
	
	- Vận dụng các phép toán trong 
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, trong 
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  để tính toán (thực hiện các phép tính), tìm x.
	- Vận dụng quy tắc trong  lũy thừa của một số hữu tỉ để tìm x, so sánh.

- Chứng minh tỉ lệ thức.
	

	Số câu

Số điểm    
	
	
	5

2,5
	2

1,0
	7

3,5điểm

	2. Hàm số và đồ thị.


	
	- Xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị của hàm số 
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- Vẽ đồ thị của hàm số 
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- Tính giá trị của hàm số tại giá trị cho trước của biến.
	- Vận dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ thuận. Giải bài toán chia một số thành những phần tỉ lệ (thuận) với những số cho trước.


	
	

	Số câu

Số điểm    
	
	2

1,5
	1

1,5
	
	3

3,0 điểm

	3. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song.

 Các trường hợp bằng nhau của tam giác.
	- Nhận biết được tính chất của hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng song song. 

- Nhận biết được GT và KL của bài toán.
	- Vẽ hình theo yêu cầu bài toán.
	- Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
	- Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó chứng minh các quan hệ vuông góc, song song của hai đường thẳng;…

- Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
	

	Số câu

Số điểm  
	1

0,5
	1

0,5
	1

1,75
	1

0,75
	4

3,5 điểm

	Tổng số câu 

Tổng số điểm  
	1

0,5         5%


	3

2                                 20%


	7

5,75                                 57,5%
	3

1,75                          17,5%
	14

10 điểm
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